
Thứ 
22/4/2023 

Thứ 3 
23/4/2024 

Thứ 4 
24/4/2024 

Thứ 5 
25/4/2024 

Thứ 6 
26/4/2024 

Hoạt 
động học 

Phát triển thể chất 

VĐCB:  Chạy thay đổi 

tốc độ 2-3 lần theo 

hiệu lệnh 

Phát triển nhận thức 

 Phân biệt ngày và đêm 

  

Phát triển ngôn ngữ 

Kể lại truyện: Hồ 

nước và mây 

  

Phát triển ngôn ngữ 

Tập tô nét móc 2 đầu 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy kỹ năng ca hát 

bà hát: Nắng sớm 

Hoạt 
động 
ngoài trời 

- Quan sát: Cây hạnh 

phúc 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

- Chơi tự do ở khu 

vực  trò chơi dân 

gian:  Cua cắp, Ô ăn 

quan, cờ gánh , đóng 

kịch, 

- Quan sát: Cây xu xu 

- TCVĐ: Đi thay đổi 

hướng theo vật chuẩn 

(4-5 điểm zic zắc) 

- Chơi tự do ở khu vực  

trò chơi dân gian:  Gẩy 

chun, đánh chuyền,  

- Quan sát: Cây 

tùng tháp 

- TCVĐ:  Cáo và 

thỏ 

- Chơi tự do ở khu 

vực  trò chơi dân 

gian:  Tạo hình con 

vật từ bản chun 

- Quan sát: Cây tía 

tô. 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do ở khu 

vực  trò chơi dân 

gian:  Cờ lúa ngô, 

cờ gánh , Chơi các 

bảng đóng 

- Quan sát: Cây 

xoài 

- TCVĐ: Xi bô 

khoai 

Chơi tự do ở khu 

vực  trò chơi dân 

gian:  Xem sách 

vải, đóng kịch, gẩy 

chun 

Hoạt 
động 
chiều  

- Trò chuyện về Ích 

lợi và cách sử dụng 

trang phục phù hợp 

thời tiết 

  

- Xem video thực 

hành "Thích ứng với 

mưa  

đá" 

- Quan sát, trò 

chuyện với trẻ về 

không khí và sự 

cần thiết của nó 

với cuộc sống 

con người, con 

vật, cây 

-  Kể lại chuyện: 

Hồ nước và mây 

  

- Lau dọn đồ chơi. 

- Nêu gương cuối 

tuần. 



Thứ 2 

29/4/2024 

Thứ 3 

2/5/2024 

Thứ 4 

3/5/2024 

Hoạt động 

học 

Phát triển thể chất 

VĐCB:  Tung bóng lên cao 

và bắt bóng 

Phát triển nhận thức 

- So sánh thêm bớt tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 9 

  

Phát triển ngôn ngữ 

Thơ: Ông mặt trời  

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: Cây xoài 

- TCVĐ: Chim bay 

- Chơi tự do khu vực không 

gian sáng tạo: làm khung 

tranh từ giấy bìa, vẽ tranh 

sáng tạo trên màng bọc thực 

phẩm 

- Quan sát: Cây hoa đồng 

tiền. 

- TCVĐ: Rắn bò 

- Chơi tự do khu vực không 

gian sáng tạo:Vẽ trang trí 

trên sỏi, tô tượng, làm tranh 

từ lá cây 

- QS: Thời tiết 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do khu vực không 

gian sáng tạo: Thiết kết một số 

đồ chơi từ cành cây khô như 

bệp bênh xích đu, cầu trượt 

Hoạt động 

chiều  

Nhận biết  các buổi: sáng, 

trưa, chiều, tối 

-  Dạy KNCH "Nắng sớm -  Nêu gương cuối tuần. 

- Liên hoan văn nghệ  

- Phát phiếu bé ngoan  

  

  

  



Thứ 2 
5/5/2024 

Thứ 3 
6/5/2024 

Thứ 4 
7/5/2024 

Thứ 5 
8/5/2024 

Thứ 6 
9/5/2024 

Hoạt động 

học 

Phát triển thể chất 

VĐCB:  Trườn chui 

qua dây 

Phát triển nhận 

thức 

HD 5 E 

Tìm hiểu áo mưa 

Phát triển nhận 

thức 

Đến đến 10 nhận 

biết nhóm có 10 

đối tượng 

Hoạt động EDP 

Làm áo mưa 

  

Phát triển thẩm 

mỹ 

Dạy kỹ năng vận 

động minh họa 

bài hát :Ông mặt 

trời của em 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: Cây sấu 

 - TCVĐ:  Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do khu 

vực không gian 

sáng tạo 

- Quan sát: cây 

mướp 

- TCVĐ: xi bô 

khoai  

- Chơi tự do khu 

vực không gian 

sáng 

-Quan sat: cây xoài 

- TCVĐ: Xi bô 

khoai 

- Chơi tự do: Ném 

bóng, đá bóng  

- Quan sát: Cây 

rau mồng tơi 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do khu 

sân bóng:  Chơi 

đá bóng, tâng 

bóng, sút bóng 

- Quan sát: Cây 

hồng xiêm 

-TCVĐ: Thả đỉa 

ba ba 

- Chơi tự do khu 

vực sân bóng: 

Hoạt động 

chiều  

Xem video và thực 

hành ứng phó với 

biến đổi khí hậu và 

phòng tránh khi 

thiên tai xảy ra"  

Xem video một số 

hành vi văn minh 

khi tham gia giao 

thông  

- Dạy KNVĐMH 

bài "Ông mặt trời 

của em" 

Thơ " Ông mặt 

trời óng ánh" 

- Lau dọn đồ chơi. 

- Nêu gương cuối 

tuần. 


